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Tổng số Nữ
Tổng 

số
Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số người 130 92 68 20 14 92 92 68 20 14

4.1.  Cán bộ quản lý người 131 3 1 1 1 3 3 1 1 1

4.1.1. Hiệu trưởng người 132 1 1 1

Chia theo trình độ đào tạo 1 1 1

   - Đại học sư phạm người 133

   - Đại học và có chứng chỉ BDNVSP người 134

   - Thạc sĩ người 135 1 1 1

   - Tiến sĩ  người 136

   -  Khác người 137

4.1.2. Phó hiệu trưởng người 138 2 1 1 1 2 2 1 1 1

 Chia ra theo vùng: 

   - Trung du, đồng bằng, thành phố người 139 2 1 1 1 2 2 1 1 1

   - Miền núi vùng sâu, hải đảo người 140

Chia theo trình độ đào tạo 2 1 1 1 2 2 1 1 1

   - Đại học sư phạm người 141

   - Đại học và có chứng chỉ BDNVSP người 142

   - Thạc sĩ người 143 1 1 1 1 1 1 1 1 1

   - Tiến sĩ  người 144 1 1 1

   -  Khác người 145

4.2 . Giáo viên người 146 85 64 17 11 85 85 64 17 11

Chia theo trình độ đào tạo 85 64 17 11 85 85 64 17 11

   - Đại học sư phạm người 147 76 56 16 11 76 76 56 16 11

   - Đại học và có chứng chỉ BDNVSP người 148 2 1 1 2 2 1 1

   - Thạc sĩ người 149 7 7 7 7 7

   - Tiến sĩ  người 150

   -  Khác người 151

Chia theo độ tuổi 85 64 17 11 85 85 64 17 11

   - Dưới 29 tuổi người 152 1 1 1

   - Từ 30 - 39 tuổi người 153 11 7 3 1 11 11 7 3 1

   - Từ 40 - 49 tuổi người 154 64 53 12 10 64 64 53 12 10
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   - Từ 50 - 54 tuổi người 155 7 3 2 7 7 3 2

   - Từ 55 - 59 tuổi người 156 1 1 1 1 1

   - 60 tuổi người 157 1 1 1

4.3.  Nhân viên người 158 4 3 2 2 4 4 3 2 2

Chia ra : 

   - Nhân viên thư viện người 159 1 1 1 1 1 1 1 1 1

   - Nhân viên thiết bị, thí nghiệm người 160

   - Nhân viên công nghệ thông tin người 161

   - Nhân viên kế toán người 162 1 1 1 1 1 1 1 1 1

   - Nhân viên thủ quỹ người 163

   - Nhân viên văn thư người 164 1 1 1

   - Nhân viên y tế người 165 1 1 1 1 1

   - Nhân viên hỗ trợ GD khuyết tật người 166

   - Nhân viên giáo vụ người 167

   - Nhân viên  kiêm nhiều việc người 168
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